
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Gross output of agriculture at current price by activity

2005 6.627.578 5.516.704 1.014.217 96.657

2006 7.916.175 6.815.977 989.049 111.149

2007 9.881.302 8.388.304 1.355.245 137.753

2008 14.130.028 11.069.190 2.876.267 184.571

2009 14.240.260 11.154.169 2.811.414 274.677

2010 19.319.570 15.828.774 2.749.459 741.337

2011 33.125.353 27.327.893 4.318.727 1.478.733

2005 100,00 83,24 15,30 1,46

2006 100,00 86,10 12,49 1,40

2007 100,00 84,89 13,72 1,39

2008 100,00 78,34 20,35 1,31

2009 100,00 78,33 19,74 1,93

2010 100,00 81,93 14,23 3,84

2011 100,00 82,50 13,04 4,46
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Tổng số             

Total

Trồng trọt 

Cultivation

Chăn nuôi 

Livestock

Dịch vụ và 

các hoạt 

động khác
Service and 

other activities

Chia ra - Of which

Triệu đồng - Mill.dongs

Cơ cấu (%) - Structure (%)



Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Output value of agriculture at constant 2010 prices by kinds of economic activity

2005 13.474.802 11.471.040 1.674.139 329.623

2006 14.859.078 12.596.034 1.875.435 387.609

2007 16.110.165 13.609.585 2.121.281 379.299

2008 17.423.207 14.272.416 2.728.569 422.222

2009 18.533.801 15.228.378 2.661.299 644.124

2010 19.319.570 15.828.774 2.749.459 741.337

2011 20.426.844 16.836.678 2.631.881 958.285

2005 109,80 105,91 128,62 236,55

2006 110,27 109,81 112,02 117,59

2007 108,42 108,05 113,11 97,86

2008 108,15 104,87 128,63 111,32

2009 106,37 106,70 97,53 152,56

2010 104,24 103,94 103,31 115,09

2011 105,73 106,37 95,72 129,26
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Chia ra - Of which

Triệu đồng - Mill.dongs

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Index (Previous year = 100) - %

Trồng trọt 

Cultivatio

n
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Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá hiện hành phân theo nhóm cây trồng

Gross output  of cultivation at current prices by crop group

Tổng

số

Total Tổng Tổng 

số Lương Rau, đậu, Cây CN số Cây ăn Cây CN 

Total thực hoa, cây cảnh hàng năm * Total quả lâu năm **

có hạt Vegetable, Annual Fruit crop Perennial

Cereal bean industrial crop Industrial 

crop and flowers crop

2005 5.516.704 3.800.178 1.404.273 481.187 1.044.100 1.716.526 443.942 1.272.368

2006 6.815.977 4.449.147 1.525.655 549.600 1.507.796 2.366.830 522.843 1.843.762

2007 8.388.304 5.003.002 1.911.909 536.631 1.481.675 3.385.302 571.127 2.803.825

2008 11.069.190 6.616.358 2.893.077 763.674 1.514.407 4.452.832 699.393 3.739.895

2009 11.154.169 6.798.374 2.867.417 1.117.035 1.647.798 4.355.795 1.037.279 3.305.525

2010 15.828.774 9.480.937 3.542.119 1.959.135 2.013.766 6.347.837 1.090.314 5.252.927

2011 27.327.893 12.722.438 4.741.615 1.683.873 2.745.788 14.605.455 1.793.192 12.807.048

2005 100,00 68,88 25,45 8,72 18,93 31,12 8,05 23,06

2006 100,00 65,28 22,38 8,06 22,12 34,72 7,67 27,05

2007 100,00 59,64 22,79 6,40 17,66 40,36 6,81 33,43

2008 100,00 59,77 26,14 6,90 13,68 40,23 6,32 33,79

2009 100,00 60,95 25,71 10,01 14,77 39,05 9,30 29,63

2010 100,00 59,90 22,38 12,38 12,72 40,10 6,89 33,19

2011 100,00 46,55 17,35 6,16 10,05 53,45 6,56 46,86

* Cây CN hàng năm: Mía; thuốc lá, thuốc lào; lấy sợi: Bông, đay, cói; 

                               Cây có hạt chứa dầu: Đỗ tương, lạc, vừng ….

** Cây CN lâu năm: Gồm cây lấy quả chứa dầu: Dừa...; điều; hồ tiêu; cao su; cà phê; chè

Triệu đồng - Mill.dongs

Cơ cấu (Tổng số = 100) % -  Structure (%)
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Chia ra - Of which

Cây hàng năm - Annual crops Cây lâu năm - Perennial crops

Trong đó - Of which Trong đó - Of which



Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 2010 phân theo nhóm cây trồng
Gross output  of cultivation at constant 2010 prices by crop group

Tổng

số

Total Tổng Tổng 

số Lương Rau, đậu, Cây CN số Cây ăn Cây CN 

Total thực hoa, cây cảnh hàng năm * Total quả lâu năm **

có hạt Vegetable, Annual Fruit crop Perennial

Cereal bean industrial crop Industrial 

crop and flowers crop

2005 11.471.040 8.092.302 2.869.244 977.997 2.456.881 3.378.738 747.809 2.629.921

2006 12.596.034 8.693.343 2.901.918 1.064.188 2.768.724 3.902.691 767.892 3.133.485

2007 13.609.585 8.720.544 3.107.948 1.101.259 2.598.525 4.889.041 863.507 4.024.196

2008 14.272.416 9.153.659 3.393.403 1.912.019 2.007.059 5.118.757 1.002.557 4.114.225

2009 15.228.378 9.450.943 3.473.326 1.840.799 2.098.393 5.777.435 1.029.127 4.747.112

2010 15.828.774 9.480.937 3.542.119 1.959.135 2.013.766 6.347.837 1.090.314 5.252.927

2011 16.836.678 9.706.559 3.632.896 1.766.944 1.863.197 7.130.119 1.142.544 5.983.760

2005 105,91 101,05 91,71 91,39 104,31 119,71 104,22 124,95

2006 109,81 107,43 101,14 108,81 112,69 115,51 102,69 119,15

2007 108,05 100,31 107,10 103,48 93,85 125,27 112,45 128,43

2008 104,87 104,97 109,18 173,62 77,24 104,70 116,10 102,24

2009 106,70 103,25 102,36 96,28 104,55 112,87 102,65 115,38

2010 103,94 100,32 101,98 106,43 95,97 109,87 105,95 110,66

2011 106,37 102,38 102,56 90,19 92,52 112,32 104,79 113,91

* Cây CN hàng năm: Mía; thuốc lá, thuốc lào; lấy sợi: Bông, đay, cói; 

                               Cây có hạt chứa dầu: Đỗ tương, lạc, vừng ….

** Cây CN lâu năm: Gồm cây lấy quả chứa dầu: Dừa...; điều; hồ tiêu; cao su; cà phê; chè

Trong đó - Of which Trong đó - Of which

Triệu đồng - Mill.dongs

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Index (Previous year = 100) - %
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Chia ra - Of which

Cây hàng năm - Annual crops Cây lâu năm - Perennial crops



Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hiện hành phân theo nhóm 
vật nuôi và sản phẩm
Gross output of livestock at current prices by kinds of animal and product

Trong đó - Of which

Trâu bò  

Buffalow, 

cattle

Lợn

Pig

Gia cầm

Livestock

Sản phẩm 

không

qua giết 

Triệu đồng - Mill.dongs

2005 1.014.217 202.923 634.293 95.274 16.057

2006 989.049 265.212 577.559 56.931 12.150

2007 1.355.245 253.700 762.120 231.459 43.295

2008 2.876.267 243.378 1.991.560 458.873 70.843

2009 2.811.414 288.306 1.738.812 564.796 111.229

2010 2.749.459 384.282 1.632.080 370.213 147.202

2011 4.318.727 371.197 2.331.437 1.053.787 400.169

Cơ cấu (%) - Structure (%)

2005 100,00 20,01 62,54 9,39 1,58

2006 100,00 26,81 58,40 5,76 1,23

2007 100,00 18,72 56,23 17,08 3,19

2008 100,00 8,46 69,24 15,95 2,46

2009 100,00 10,25 61,85 20,09 3,96

2010 100,00 13,98 59,36 13,46 5,35

2011 100,00 8,60 53,98 24,40 9,27

Tổng số     

Total
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Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 2010 phân theo nhóm 
vật nuôi và sản phẩm
Gross output of livestock at contant 2010 prices by kinds of animal and product

Trong đó - Of which

Triệu đồng - Mill.dongs

2005 1.674.139 353.488 1.036.893 118.581 28.261

2006 1.875.435 486.064 1.114.057 52.392 17.739

2007 2.121.281 470.857 1.227.232 170.014 60.600

2008 2.728.569 361.994 1.822.842 271.399 98.483

2009 2.661.299 370.675 1.659.634 329.378 129.034

2010 2.749.459 384.282 1.632.080 370.213 147.202

2011 2.631.881 372.975 1.527.480 487.843 158.485

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

Index (Previous year = 100) - %

2005 128,62 126,76 136,44 113,63 52,38

2006 112,02 137,51 107,44 44,18 62,77

2007 113,11 96,87 110,16 324,50 341,62

2008 128,63 76,88 148,53 159,63 162,51

2009 97,53 102,40 91,05 121,36 131,02

2010 103,31 103,67 98,34 112,40 114,08

2011 95,72 97,06 93,59 131,77 107,67

Sản phẩm 

không

qua giết 
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Tổng số     

Total

Trâu bò                     

Buffalow, 

cattle

Lợn            

Pig

Gia cầm          

Livestock


